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I. Đọc - hiểu: (3 điểm)

Anh (chị) hãy chỉ ra biện pháp tu từ và cho biết ý nghĩa của nó trong đoạn văn sau:

“Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải là thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là nhân dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đã đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa”






(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập)

II. Làm văn: (7 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng
_______Hết_______
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	Đọc hiểu (3 điểm)
	4 ý
	Trong đoạn văn trên tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ lặp cú pháp.

Lặp cú pháp 1: “Sự thật là…” “…của Pháp nữa”,  khẳng định nước ta thành thuộc địa của Nhật chứ không phải của Pháp.

Lặp cú pháp 2: “Sự thật là … chứ không phải từ tay Pháp”, khẳng định rõ ta lấy lại Việt Nam từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp.

Lặp cú pháp 3: “Dân dân ta đã đánh đổ …”, “ Dân dân ta đã đánh đổ …” khẳng định sức mạnh vô địch của dân tộc ta.
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	Phần II
	Đáp án
	Điểm

	Làm văn
	 1. Mở bài 

- Quang Dũng là một nghệ sĩ tài hoa về nhiều lĩnh vực nhưng ông đạt được thành công nhất ở thơ ca. Thơ ông thể hiện một tâm hồn nhạy cảm, giàu chất lãng mạn, khả năng cảm nhận tinh tế về vẻ đẹp của thiên nhiên và tình người.
- “Tây Tiến” là một trong những bài thơ đặc sắc của Quang Dũng sáng tác cuối năm 1948, khi chia tay với đơn vị cũ của mình là đòan quân Tây Tiến. Bài thơ thể hiện một cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng bất tuyệt của nhà thơ về những người chiến sĩ Tây Tiến một thời gian khổ, hào hùng.
2.  Thân bài 

        Trước hết, về cảm hứng lãng mạn của bài thơ:
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi”
- Bức chân dung kiêu hùng của người lính Tây Tiến được dệt nên bởi cảm hứng lãng mạn trên cái nền hùng vĩ, thơ mộng của núi rừng Tây Bắc : một vùng đất hoang sơ và nguyên thủy. Người lính vượt qua đèo cao, suối sâu với một tư thế đẹp, hùng dũng với nỗi nhớ “chơi vơi”…

“Chiều chiều oai linh thác gầm thét

Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người

Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”

- Bút pháp lãng mạn còn thể hiện qua âm thanh ghê rợn của “thác gầm thét, cọp trêu người” nhằm tô đậm vẻ hoang dại, bí ẩn của một vùng rừng thiêng, nước độc. Rồi ý thơ lại đột ngột mở ra một nỗi nhớ ấm áp về những kỷ niệm khó quên “cơm lên khói”; “thơm nếp xôi”.

“Kìa em xiêm áo tự bao giờ 

Khèn lên man điệu nàng e ấp

Khèn lên man điệu nàng e ấp

Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy

Có thấy hồn lau nẻo bến bờ

Có nhớ dáng người trên độc mộc

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa”

- Thực, ảo đan xen trong nỗi nhớ về đêm liên hoan văn nghệ sôi nổi, tưng bừng với cái nhìn ngơ ngác của những người lính trước hình ảnh của những thiếu nữ Lào duyên dáng, đáng yêu “Kìa em xiêm áo tự bao giờ….xây hồn thơ”. Từ cảnh liên hoan văn nghệ thắm tình quân dân, nhà thơ chuyển cảnh về một vùng Châu Mộc với sông nước, cỏ cây mênh mang. Ở đây, bằng bút pháp chấm phá tinh tế, cảnh thơ như được phủ lên bằng một màn sương huyền thoại, da diết hồn của ngàn lau…giống như một bức họa cổ “chiều sương ấy….hoa đong đưa”.

- Hùng vĩ và thơ mộng là cái nhìn riêng của chất thơ lãng mạn Quang Dũng. Tác giả gợi một hoài niệm, một tình yêu bâng khuâng đối với những vùng đất một thời gian gắn bó sâu nặng… 
Cùng với cảm hứng lãng mạn, là tinh thần bi tráng của bài thơ:
“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”

- Trong gian khổ, người chiến sĩ Tây Tiến luôn hiên ngang, bất khuất. Trên cái nền thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ, người lính xuất hiện với tầm vóc bi tráng , khác thường “không mọc tóc; xanh màu lá; dữ oai hùm…”.

“Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu, anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành”

- Sự hy sinh của họ cũng được bao bọc trong một không khí hòanh tráng, trang nghiêm mà thanh thản “Chiến trường đi…áo bào thay chiếu…Sông Mã gầm lên…”. Họ ra đi trong âm thanh của dòng sông như một khúc nhạc chiêu hồn tử sĩ thật dữ dội, bi tráng…

- Chính cảm hứng lãng mạn đã tạo ra ở Quang Dũng cái nhìn mang tính anh hùng ca trước chân dung tinh thần của những người chiến sĩ mang một vẻ đẹp tâm hồn, lý tưởng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
- Cảm hứng lãng mạn và sắc thái bi tráng tạo nên chất sử thi đặc biệt của bài thơ.Bức chân dung người lính hào hoa, dũng cảm trên nền hùng vĩ, tráng lệ được tác giả hướng hồn thơ ngưỡng vọng vào một thế hệ anh hùng của thời đại kháng chiến chống Pháp.

3.  Kết bài 

- Tóm lại, có thể nói “Tây Tiến” đã để lại những ấn tượng khó quên cho độc giả chính bởi cái cảm hứng lãng mạn và sắc thái bi tráng của bài thơ.
- Bởi lẽ, bài thơ đã góp tiếng nói độc đáo cùng với những bài thơ kháng chiến viết về người lính một thời chống Pháp…tất cả làm nên một bức tượng đài về những người chiến sĩ gian khổ, đau thương nhưng hào hoa, dũng cảm của thơ ca kháng chiến chống Pháp.Bài thơ gieo vào lòng người đọc những tình cảm yêu thương, ngưỡng vọng về một thời gian khổ, hào hùng của dân tộc.
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích đầy đủ nổi bật được các luận  điểm chính. Các dẫn chứng (trực tiếp, gián tiếp) rõ ràng, chính xác, thuyết phục. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích của nghị luận văn học. 

· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu phù hợp. 
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích tương đối đầy đủ được các luận điểm chính. Các dẫn chứng (trực tiếp, gián tiếp) rõ ràng có tính thuyết phục. 

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp phân tích của nghị luận văn học. 

· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Phân tích còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ các luận điểm chính. Thiếu các dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm chính.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích  của nghị luận văn học. 

· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng, chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
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	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp phân tích 

· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
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_______Hết_______
     PHỤ TRÁCH BỘ MÔN





GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
